	           CHÍNH PHỦ


Số:            /2010/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 2010








    



NGHỊ ĐỊNH
Về Quản lý sản xuất và tiêu thụ cá tra


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về:

a) Sản xuất và tiêu thụ cá tra, cá ba sa (sau đây gọi chung là cá tra), bao gồm: quy hoạch, nuôi, chế biến, mua bán nguyên, phụ liệu từ cá tra; xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm cá tra;

b) Những chính sách ưu đãi, hỗ trợ phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ cá tra;

c) Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên bao gồm từ công đoạn sản xuất giống đến các giai đoạn nuôi thương phẩm, chế biến, tiêu thụ và dịch vụ thủy sản, và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Đối với những đối tượng áp dụng được quy định tại điều 2 của Nghị định nếu đang được hưởng các chính sách ưu đãi khác không trùng với các chính sách quy định tại Nghị định này thì tiếp tục hưởng các chính sách đó; nếu trùng với các chính sách trong Nghị định này nhưng với mức ưu đãi khác nhau thì hưởng theo mức ưu đãi cao nhất.
Điều 2. Đối tuợng áp dụng.
1.Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp hoặc tham gia phục vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân theo các quy định của nghị định này và các quy định khác của pháp luật Việt nam có liên quan.

2. Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 3.  Giải thích từ ngữ, thuật ngữ

1. "Cá tra"- Pangasius, trong Nghị định này, được hiểu là tên sử dụng chung cho cá tra và cá ba sa;

2. Cơ sở sản xuất cá tra: là hợp tác xã, hộ nông dân, chủ trang trại...sản xuất giống, nuôi và chế biến cá tra;
3. Sản xuất cá tra là các hoạt động liên quan đến quá trình nuôi cá tra, bao gồm: từ khâu sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến;

4. Tiêu thụ cá tra: là các hoạt động mua, bán cá tra nguyên liệu và các dạng sản phẩm cá tra ở trong và ngoài nước;

5. Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt-GAP (Good Aquaculture Practices);

6. Giá sàn mua cá tra nguyên liệu: là mức giá mua tối thiểu do Ủy ban nhân dân tỉnh/ hoặc cơ quan thẩm quyền quy định và công bố làm cơ sở để các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ thu mua nguyên liệu của các chủ cơ sở nuôi cá tra;.

7. Giá sàn xuất khẩu là mức giá bán tối thiểu được cơ quan có thẩm quyền công bố sau khi có tham khảo với các tổ chức và cá nhân xuất khẩu cá tra.
Điều 4. Phát triển bền vững sản xuất, tiêu thụ cá tra

1. Nhà nước có chính sách đảm bảo phát triển bền vững, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và tiêu thụ cá tra trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiến tiến vào sản xuất và tiêu thụ cá tra; Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm cá tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

3. Phát triển nuôi cá tra gắn với chế biến hiện đại, các hình thức nuôi công nghiệp, nuôi sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi.

4. Sản xuất các sản phẩm cá tra đảm bảo sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của từng thị trường.
Chương II

QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÁ TRA

Điều 5. Quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra


1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các Bộ, ngành và địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào quy hoạch tổng thể tổ chức lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phát triển nuôi và tiêu thụ cá tra tại địa phương.
Điều 6. Điều kiện sản xuất giống cá tra  
1. Cơ sở sản xuất giống cá tra phải nằm trong quy hoạch hệ thống sản xuất giống được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; 

2. Chủ cơ sở phải:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về sản xuất giống thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;

b) Đăng ký áp dụng GAP với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại địa phương; 
3. Giống sản xuất phải rõ xuất xứ, trước khi xuất trại phải được kiểm tra chất lượng, kiểm dịch đối với từng lô sản phẩm giống.
Điều 7. Điều kiện nuôi cá tra

1. Tổ chức, cá nhân nuôi cá tra phải:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về nuôi trồng thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;

b) Địa điểm xây dựng ao nuôi, lắp đặt lồng bè nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi cá tra của địa phương;

b) Ao nuôi, lồng nuôi phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn kỹ GAP hoặc tương đương và các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chức nhận đủ điều kiện nuôi cá tra;
c) Đối với các cơ sở nuôi tập trung có quy mô sản lượng từ 100 tấn nguyên liệu/năm phải có hợp đồng tiêu thụ bao tiêu sản phẩm; có cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên đảm bảo các yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp theo yêu cầu pháp luật;


2. Sản phẩm cá nguyên liệu cung cấp cho các cơ sở chế biến phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 
Điều 8. Điều kiện chế biến cá tra

1. Tổ chức, cá nhân tham gia chế biến cá tra phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;

2. Doanh nghiệp chế biến cá tra phải đáp ứng được yêu cầu về điều kiện:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh chế biến cá tra;

b) Cơ sở chế biến phải nằm trong vùng quy hoạch đã được phê duyệt; Có cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực đảm bảo chế biến sản phẩm có chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;

c) Có cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật  theo yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Có hợp đồng cung cấp nguyên liệu ổn định ít nhất từ 02 năm trở lên.


3. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến sản phẩm cá tra.

Điều 9. Điều kiện xuất khẩu cá tra


a) Tổ chức, cá nhân tham gia xuất, nhập khẩu cá tra phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;

b) Có cơ sở vật chất kỹ thuật chế biến, kho, bãi và các phương tiện bảo quản, vận chuyển sản phẩm đáp ứng yêu cầu do các cơ quan chức năng của Việt Nam và của thị trường nhập khẩu sản phẩm cá tra quy định.


c) Có hợp đồng ký kết với đối tác xuất khẩu ổn định;

Điều 10. Bảo đảm chất lượng sản phẩm cá tra

1. Người sản xuất phải áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Đối với bao bì nhãn mác phải ghi rõ tên cá tra Việt Nam- Pangasius và công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên bao bì hoặc nhãn sản phẩm và tài liệu kèm theo sản phẩm. Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành. 
3. Bảo đảm sản phẩm an toàn cho người,  tự xác định và thể hiện thông tin để cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm trong quá trình vận chuyển, bảo quản tại kho và sử dụng.
Điều 11. Sản lượng nuôi 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra được Thủ tướng phê duyệt, diễn biến cung cầu của thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước hằng năm để giao chỉ tiêu về diện tích và sản lượng cá tra cho từng địa phương ;


2. Sản lượng cá tra nuôi hàng năm được xác định căn cứ vào diện tích, phương thức và các hợp đồng tiêu thụ. Các cơ sở nuôi cá tra tập trung, có quy mô từ 100 tấn /năm, phải đăng ký sản lượng với cơ quan thẩm quyền tại địa phương;


3. Sản lượng cá tra đăng ký của các cơ sở nuôi sẽ là một trong những căn cứ để xem xét việc hưởng các chính sách tín dụng và hỗ trợ quy định trong Nghị định này và các chính sách khác có liên quan.

Điều 12. Quản lý, kiểm soát giá thức ăn, thuốc thu y và chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi cá tra
1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y, hóa chất và chế phẩm sinh học phải kê khai giá bán (bao gồm lần đầu và kê khai lại) với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại nơi đăng ký kinh doanh; thời điểm kê khai giá bán ít nhất 5 (năm) ngày trước khi cơ sở tiến hành bán hàng. Kê khai lại giá bán được thực hiện khi cơ sở  kinh doanh điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán so với mức giá của lần kê khai trước liền kề. Giá bán kê khai là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
2. Niêm yết giá là thực hiện công khai giá bán hàng của cơ sở kinh doanh. Hình thức niêm yết có thể thông báo công khai (trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác được đặt, để, treo, dán) tại cửa hàng, nơi giao dịch. Khuyến khích đơn vị thông báo công khai giá bán  trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Về nhãn mác hàng hóa thức ăn cho cá tra ngoài việc tuân thủ các quy định chung, các cơ sở sản xuất phải công bố hàm lượng đạm tiêu hóa có trong thức ăn.

Điều 13. Giá sàn đối với nguyên liệu và sản phẩm cá tra xuất khẩu

1. Giá sàn mua cá tra nguyên liệu
a) Giá sàn mua cá tra nguyên liệu được xây dựng trên các yếu tố chi phí đầu vào, bao gồm giống, thức ăn, các chế phẩm sử dụng trong nuôi, nhân công, các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí hợp lý khác theo quy định hiện hành;
b) Giá sàn mua cá tra nguyên liệu do thẩm quyền quy định theo từng thời điểm;

2. Giá sàn xuất khẩu sản phẩm cá tra

a) Giá sản xuất khẩu sản phẩm cá tra được xây dựng dựa trên giá nguyên liệu, các chi phí chế biến, nhu cầu nhập khẩu của các thị trường và các chi phí hợp lý khác theo quy định;


b) Giá sàn xuất khẩu sản phẩm cá tra được thiết lập cho từng nhóm thị trường cụ thể và từng loại sản phẩm theo định kỳ ba tháng hoặc có thể đột xuất. do cơ quan có thẩm quyền quy định sau khi có tham khảo các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. 


3. Doanh nghiệp nào mua bán nguyên liệu, sản phẩm cá tra dưới giá sàn sẽ được đưa vào danh sách tạm ngưng xuất khẩu có thời hạn. 
Chương III

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG, HỖ TRỢ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT 
VÀ TIÊU THỤ CÁ TRA

Điều 14. Chính sách tín dụng

1. Cá nhân hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, chủ trang trại sản xuất giống nuôi, chế biến và các dịch vụ phục vụ sản xuất, tiêu thụ cá tra được xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, theo các mức như sau:

d) Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình;
e) Tối đa đến 400 triệu đồng đối với các hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề hoặc làm  dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ cá tra;

f) Tối đa 01 (một) tỷ đồng đối với đối tượng là các hợp tác xã, chủ trang trại.

2. Trường hợp do những nguyên nhân bất khả kháng chưa trả nợ đúng hạn cho tổ chức tín dụng được xem xét cơ cấu lại thời hạn nợ cho khác hàng theo quy định hiện hành, đồng thời tùy từng trường hợp cụ thể tổ chức tín dụng có thể nghiên cứu xem xét cho vay mới, mà không phụ thuộc vào dư nợ cũ của khác hàng chưa trả nợ đúng hạn.
Điều 15. Khắc phục rủi ro do thiên tai, dịch bệnh
1. Đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân nuôi cá tra bị thiệt hại từ 30% trở lên:

a) Thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ từ 10% - 20%;
b) Thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20% đến  30% thiệt hại; 

2. Trường hợp hỗ trợ bằng giống thủy sản thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính và các thủ tục xác nhận thiệt hại để làm cơ sở hỗ trợ.

Điều 16. Ổn định thị trường xuất khẩu cá tra

1. Hỗ trợ phát triển thị trường
a) Ngân sách hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố nơi tổ chức, cá nhân sản xuất tiêu thụ cá tra;

b) Ngân sách hỗ trợ 50% kinh phí triển lãm hội chợ trong nước; được miễn phí tiếp cận thông tin thị trường, giá cả dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của Nhà nước; 

2. Hỗ trợ 30% kinh phí tư vấn thực tế để thuê tư vấn nghiên cứu thị trường, tư vấn pháp luật trong các trường hợp có tranh chấp kinh tế với các đối tác nước ngoài;

3. Thành lập quỹ bình ổn giá cá tra nguyên liệu trên cơ sở trích từ nguồn thu cá tra xuất khẩu. Mức trích cụ thể và cơ chế quản lý Quỹ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính quy định.

4. Xử lý nguyên liệu cá tra tồn đọng

a) Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo cung cầu, tiêu thụ hết cá tra tồn đọng, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam thống nhất và ủy quyền cho Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc mua cá tra tạm trữ bắt buộc đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản.
b) Doanh nghiệp chế biến thủy sản thu mua cá tra tồn trữ theo chỉ đạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi theo hướng dẫn của ngân hàng.

c) Doanh nghiệp chế biến thủy sản thu mẫu cá tra trực tiếp từ cá hộ nuôi hoặc thu mua thông qua hợp đồng được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành và được ưu tiên trong phân bổ thực hiện hợp đồng tập trung và đăng ký hợp đồng xuất khẩu theo quy định.

Điều 17. Chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực

1. Nhà nước hỗ trợ 01(một) lần bằng 30% kinh phí để mua, thay thế đàn cá bố mẹ hiện có bằng đàn cá bố mẹ có chất lượng cao cho các trại/cơ sở sản xuất giống cá tra.

2. Trong giai đoạn 2011-2015 hằng năm nhà nước hỗ trợ 1 lần cho cơ sở sản xuất giống, cơ sở nuôi 30% kinh phí chứng nhận đạt tiêu chuẩn GAP; 

3. Hỗ trợ 1 lần 100%  kinh phí để đào tạo chuyển đổi nghề cho người nuôi nhỏ lẻ, nằm ngoài quy hoạch hoặc có nguyện vọng chuyển đổi sang làm các nghề khác, thời gian đào tạo được hỗ trợ kinh phí không quá 6 tháng và mức kinh phí đào tạo phải phù hợp với các quy định hiện hành. 
Điều 18. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ
1. Nguồn lực:

a) Dự phòng ngân sách Trung ương;

b) Dự phòng ngân sách địa phương;

c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

d) Nguồn dự trữ quốc gia.
2. Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương

a) Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ 80% kinh phí bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh;

b) Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chủ động sử dụng phòng ngân sách địa phương để thực hiện;

c) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại hỗ trợ 70% kinh phí thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
d) Các địa phương có mức độ thiệt hại lớn: Khi Ngân sách địa phương chi hỗ trợ cho các đối tượng trong vùng thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương sẽ xem xét, cấp bổ sung kinh phí nhằm giúp các tỉnh , thành phố có đủ nguồn lực. 
Chương IV

NHỮNG HÀNH VI CẤM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 19. Những hành vi cấm trong sản xuất và tiêu thụ cá tra

1. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về điều kiện nuôi, chế biến và kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Xuất khẩu cá tra với giá thấp hơn giá sàn xuất khẩu đã công bố; không tuân thủ giá sàn mua nguyên liệu sàn; có hành vi ép giá hoặc hành vi khác trong quá trình thu mua cá tra nguyên liệu gây thiệt hại cho các hộ nuôi;

3. Gian lận trong việc khai báo giá xuất khẩu cá tra hoặc các thủ đoạn khác nhằm lừa dối để được ký hợp đồng xuất khẩu.
4. Không thực hiện đăng ký sản lượng và thực hiện hợp đồng tiêu thụ cá tra theo quy định.

5. Xuất khẩu cá tra không đảm bảo chất lượng đã đăng ký theo quy định hoặc có hành vi khác làm tổn hại đến thương hiệu cá tra Việt Nam.

6. Nghiêm cấm các hình thức liên kết làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia; quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.

7. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.


Điều 20. Xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi trái với quy định tại điều 7 và vi phạm các quy định tại điểm 1 của điều 10 và điểm 1, điểm 4  của điều 19 thì không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nuôi vụ kế tiếp.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi trái với điều 8 và vi phạm các quy định tại điểm 1,2,3 của điều 10 và các 2, 3, 5 và của điều 19 của Nghị định này bị áp dụng biện pháp tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra theo quy định sau đây: 
a) Trường hợp doanh nghiệp vi phạm lần đầu thì bị xử lý tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra trong thời hạn 3 tháng.

b) Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày bị áp dụng biện pháp tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu 3 tháng mà doanh nghiệp tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị xử lý tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra 6 tháng, không kể thời gian bị tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu trước đó.

c) Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày bị áp dụng biện pháp tạm ngừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu 6 tháng mà doanh nghiệp tiếp tục tái phạm thì Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định cấm xuất khẩu cá tra vô thời hạn.

Chương V
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÁ TRA

Điều 21. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành liên quan:

a)  Lập và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ cá tra; quy hoạch tổng thể hệ thống kho lạnh dự trữ, kho ngoại quan chứa cá tra chế biến xuất khẩu;

b)  Hiệp hội cá tra Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức thu mua cá tra; theo dõi tình hình sản xuất, tổng hợp sản lượng cá tra và hướng dẫn ký kết các hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm cá tra;

c)  Xây dựng Ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách đất đai, thuế, khuyến khích đầu tư... phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra;

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất theo hướng thâm canh; áp dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản và xuất khẩu cá tra, đảm bảo chất lượng, số lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu;
3. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan Ban hành quy chuẩn về màu sắc, phân loại cá tra trong nuôi, chế biến và xuất khẩu, nhãn mác, xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam trên các thị trường thế giới. 

Điều 22. Bộ Công Thương

1. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu theo hợp đồng tập trung, tiến hành đàm phán với các nước có nhu cầu nhập khẩu, ký kết các biên bản thỏa thuận về xuất khẩu cá tra với Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền hoặc vùng lãnh thổ của nước ngoài theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại về cá tra; phát triển thị trường xuất khẩu và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm cá tra của Việt Nam; lập đề án xây dựng các kho ngoại quan tại một số thị trường chính như Mỹ, EU, Nga và Ucraina....;

3. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành liên quan, các Hội/Hiệp hội xây dựng cơ chế, chính sách chế tài vi phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cá tra.

4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về chế biến, xuất khẩu cá tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong chế biến, xuất khẩu cá tra theo thẩm quyền.


Điều 23. Bộ Tài chính

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách, quy định về tín dụng đầu tư, tín dụng đối với sản xuất, chế biến và xuất khẩu cho hộ nuôi và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng chính sách thu mua cá tra nguyên liệu phù hợp từng thời kỳ; Xây dựng đề án thành lập quỹ bình ổn giá cá tra trong nước trình Thủ tướng Chính phủ để khi cần thiết can thiệp bình ổn giá bán cho tiêu dùng ở thị trường trong nước và hỗ trợ khi mua của nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Chỉ đạo Tổng cục Hải quan tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra về lượng, giá trị, thị trường xuất khẩu và kết quả xuất khẩu của từng Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra.


Điều 24. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành theo thẩm quyền chính sách về tín dụng cho sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra.

Điều 25. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ cá tra trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với Hiệp hội cá tra Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức việc thu mua trực tiếp cá tra nguyên liệu từ hộ nuôi thông qua hợp đồng.

2. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan về sản xuất, chế biến, xuất khẩu, cá tra nguyên liệu tồn đọng (nếu có) dự kiến sản lượng thu hoạch cá tra nguyên liệu trên địa bàn để phục vụ công tác điều hành xuất khẩu cá tra.

3. Chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp xác định lượng tồn kho cá tra của các Doanh nghiệp chế biến thủy sản (nếu có) và làm rõ nguyên nhân tồn đọng cá tra nguyên liệu, những diễn biến bất thường về diện tích, sản lượng, giá cả,... trên địa bàn, kịp thời có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

4. Tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân địa phương thực hiện sản xuất cá tra theo quy hoạch và định hướng chung của Nhà nước để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị xuất khẩu.

Điều 26. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL 
Chủ trì phối hợp với các Hội/Hiệp hội xây dựng và tham vấn Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra về Quy chế đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra; Quy chế hướng dẫn giá sàn xuất khẩu cá tra đối với một số thị trường chính.

Điều 27. Hội nghề cá, Hiệp hội chế biến xuất khẩu và Hiệp hội cá tra Việt Nam

1. Tuyên truyền, vận động các hội viên đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra; thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, bảo đảm sản xuất chế biến các sản phẩm cá tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chất lượng, vệ sinh thú y thủy sản, an toàn sản phẩm, chống phá giá...;
2. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất cơ chế chính sách và biện pháp khuyên khích, hỗ trợ các tổ chức cá nhân sản xuất và tiêu thụ cá tra có hiệu quả; tham gia xây dựng định hướng chiến lược phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra bền vững;

3. Hiệp hội cá tra Việt Nam, hiệp thương với các đơn vị xuất khẩu, định kỳ công bố giá sản xuất khẩu các sản phẩm cá tra; theo dõi và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc điều chỉnh, quy định giá sàn bán cá tra nguyên liệu;
4. Hiệp hội chế biến xuất khẩu Việt nam phối hợp với Hiệp hội cá tra Việt nam:

a) Thường xuyên thông tin về thị trường khu vực và thế giới đến các hội viên để chủ động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu.
b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị xuất khẩu tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến tranh chấp thương mại và các vấn đề khác liên quan đến sản xuất và tiêu thụ cá tra.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 29. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội,  Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát triển Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định này;
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ,   Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG






Nguyễn Tấn Dũng


DỰ THẢO


( Ngày 11.11.2010)
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